	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Phụ lục 3
Danh mục các dự án được các đơn vị chủ đầu tư đề nghị bố trí công trình 
khởi công mới chưa có nguồn cân đối

(Kèm theo Tờ trình số 4874/TTr-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên dự án 
	Chủ đầu tư
	Tổng dự toán

	
	Tổng số
	
	                239.622 

	1
	Dự án nhà thi đấu kết hợp biểu diễn triển lãm khu QH TTVHTT - TT. Vĩnh An
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	                  18.000 

	2
	Dự án đường dây trung thế và trạm biến áp phục vụ nhà nghỉ và nơi làm việc Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu
	                       548 

	3
	Dự án các hạng mục còn lại của Dự án Xây dựng các hạng mục còn lại của Trường Dạy nghề 26 - 3
	Trường Dạy nghề 26 - 3
	                  28.286 

	4
	Dự án nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Bảo trợ Xã hội, chăm sóc trẻ em tỉnh.
	Chi cục Bảo trợ xã hội, chăm sóc trẻ em
	                       616 

	5
	Dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường
	 Sở Tài nguyên và Môi trường
	                    5.664 

	6
	Dự án cầu Phước Lý tại Km 3+807,5 trên Tỉnh lộ 25A (ĐT 769) huyện Nhơn Trạch
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai
	                  16.296 

	7
	Đại tu nâng cấp ĐT 764
	
	                  11.289 

	8
	Đường Hiếu Liêm đoạn 01 từ cầu số 01 đến cầu số 03
	
	                    9.139 

	9
	Cải tạo đoạn Hương lộ 10 đoạn từ Km 11+744 - Km 19+000
	
	                  10.740 

	10
	Dự án xây dựng trụ sở khối nông lâm huyện Cẩm Mỹ
	UBND huyện Cẩm Mỹ
	                    4.589 

	11
	Dự án xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuân Lộc
	UBND huyện Xuân Lộc
	                  30.000 

	12
	Dự án sửa chữa trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh ĐN
	Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai
	                       875 

	13
	Nâng cấp, mở rộng Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch
	Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch
	                  71.511 

	14
	Ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai
	                  26.597 

	15
	Sửa chữa, cải tạo hồ bơi Câu lạc bộ Sông Phố
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	                    5.472 


Danh mục các dự án hoàn thành trong các năm trước nay đã hoàn thành nhưng còn thiếu vốn, đề nghị chủ đầu tư thực hiện quyết toán dự án và 
thanh toán từ nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp cho các dự án sau quyết toán 
(đã bố trí là 12,526 tỷ đồng và sẽ tiếp tục bổ sung trong cuối năm 2010)

	STT
	Tên dự án 
	Chủ đầu tư
	Đề nghị bổ sung

	
	Tổng số
	
	5.209

	1
	Kéo dài cống Câu Kê
	Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và PTNT 
	49

	2
	Kiên cố hóa kênh mương hồ Gia Ui (gđ2)
	
	2.165

	3
	Kiên cố hóa kênh mương hồ Sông Mây
	
	500

	4
	Trường THPT Võ Trường Toản
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	470

	5
	Đường Hương lộ 26 xã Tân Hạnh
	UBND thành phố Biên Hòa
	2.025


Danh mục các dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, các đơn vị chủ đầu tư đề nghị bố trí kế hoạch nhưng chưa có khả năng cân đối

	STT
	Tên dự án
	Chủ đầu tư
	Vốn đề nghị

	
	Tổng số
	
	                  21.000 

	1
	Đường Long Thọ 1, huyện Nhơn Trạch (đang thực hiện BTGPMB)
	UBND huyện Nhơn Trạch
	                  20.000 

	2
	Tiểu dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 768, huyện VC
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	                    1.000 


